
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

02/12/2024 

Thứ ba 

03/12/2024 

Thứ tư 

04/12/2024 

Thứ năm 

05/12/2024 

Thứ sáu 

06/12/2024 

Đón trẻ 
Trẻ chủ động làm một số công việc đơn giản (Chỉ số 33): cất cặp dép, cời giày dép, áo khoác… 

Biết chủ động chào hỏi lễ phép. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: đánh xoay tròn 2 cánh tay. 

- Bụng: tay giang ngang, quay người sang trái, sang phải. 

- Chân: đưa sang ngang. 

- Bật: bật chân trước chân sau.   

Giờ học 

THỂ DỤC 

Đi, chạy dích dắc 

(đổi hướng) theo vật 

chuẩn. 

 

Văn học: 

Kể câu chuyện “Sơn 

Tinh Thủy tinh” 

 

TOÁN 

Đo dung tích các vật, so 

sánh và diễn đạt kết quả 

đo. 

Âm nhạc: 

Dạy hát “Cho tôi đi làm 

mưa với” 

 

Tạo hình: 

Vẽ sáng tạo từ hình 

giọt nước 

 

MTXQ: 

Một số đặc điểm, 

tính chất của nước. 

Khám phá hiện 

tượng bốc hơi nước 

LQCV 

Làm quen chữ cái e, 

ê. 

HĐ hỗ trợ: 

Ích lợi của nước với đời 

sống con người, con vật 

và cây. 

 

LQCV 

Bé chơi với chữ cái e, ê. 

Thực hiện tập Bé tập tô 

trang 22. 

HĐ hỗ trợ: 
Kể lại được nội dung 

chuyện “Sơn tinh Thủy 

tinh” theo trình tự.  

Vui chơi 

* TCXD: 

Biết sử dung các loại “vật liệu xây dựng“ khác nhau để “gia công“ và phát triển mô hình xây dựng.  

Trao đổi ý kiến của  mình với các  bạn. 

Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi. 

Xếp chồng 12 - 15 khối tạo thành mô hình. 

* TCGBCCC: 

- Đóng vai người khác khi chơi cùng nhau thảo luận bàn bạc, thỏa thuận nhận vai chơi. 



- Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. 

- Biết thể hiện các nội dung của trò chơi. 

* TCHT: 

Tạo nhóm có số lượng tương ứng. Tách-gộp các nhóm đối tượng… 

Phân loại đối tượng theo đặc điểm chung. 

Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

Tô đồ theo nét; vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. 

Sao chép từ, chữ cái. 

Hát và vận động các bài hát quen thuộc. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (chỉ số 6). 

“Đọc” theo truyện tranh đã biết (Chỉ số 84). 

HĐNT 

* Quan sát: 

Quan sát bầu trời, nhận xét mối liên hệ với thời tiết. 

* Trò chơi vận động - dân gian 

Thi lấy bóng. 

Nhảy vào nhảy ra. 

* Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, tạt lon, búng thun, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích… 

- Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước... 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Bỏ rác đúng nơi quy định. 

Biết tiết kiệm nước khi sử dụng. Khóa vòi nước sau khi sử dụng. 

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác (Chỉ số 52). Thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ăn, ngủ theo phân công. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP 

KH và XH trang 25 

Thực hiện tập chữ cái 

trang 9, 10 

Thực hiện tập Toán trang 

22 

Thực hiện tập Bé tập tô 

trang 23. 

Giải thích được mối 

quan hệ nguyên nhân - 

kết quả: nguyên nhân 

gây ô nhiễm nguồn 

nước 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

09/12/2024 

Thứ ba 

10/12/2024 

Thứ tư 

11/12/2024 

Thứ năm 

12/12/2024 

Thứ sáu 

13/12/2024 

Đón trẻ 

Trẻ chủ động thực hiện bảng Lời chào dễ thương. 

Trẻ chủ động làm một số công việc đơn giản (Chỉ số 33): cất cặp dép, cời giày dép, áo khoác… 

Biết chủ động chào hỏi lễ phép. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: đánh xoay tròn 2 cánh tay. 

- Bụng: tay giang ngang, quay người sang trái, sang phải. 

- Chân: đưa sang ngang. 

- Bật: bật chân trước chân sau.   

Giờ học 

Thể dục:  

Bật xa 50 cm 

 

 LQCV: 

Làm quen chữ cái g 
Văn học:  
Thơ Cầu vồng 

Tạo hình: 

Vẽ tranh về thời tiết. 

(Tập tạo hình trang 6) 

 GDGT 

Quy tắc 4 vòng tròn. 

 

MTXQ: 

Một số hiện tượng tự 

nhiên. Dự đoán một số hiện 

tượng tự nhiên đơn giản 

sắp xảy ra.. (Chỉ số 95) 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập KP 

KH XH trang 23, 

24. 

Toán: 

Tạo nhóm số lượng 

9. Chữ số 9. 

Âm nhạc:  
Vỗ tiết tấu nhanh bài 

hát Cho tôi đi làm mưa 

với. 

 HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập Chữ cái 

trang 11. 

Vui chơi 

Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn (Chỉ số 45). 

Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè. (Chỉ số 50) 

* TCXD: 

Rủ bạn cùng nhau chơi, thỏa thuận về mô hình xây dựng và phân công việc. 

Biết sử dung các loại “vật liệu xây dựng“ khác nhau để “gia công“ và phát triển mô hình xây dựng.  

Trao đổi ý kiến của  mình với các  bạn. 

Xếp chồng 12 - 15 khối tạo thành mô hình. 



* TCGBCCC: 

Đóng vai người khác khi chơi cùng nhau thảo luận bàn bạc, thỏa thuận nhận vai chơi. 

Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có nhu cầu. 

Biết thể hiện các nội dung của trò chơi. 

* TCHT: 

Tạo nhóm có số lượng tương ứng. Tách - gộp các nhóm đối tượng… 

Phân loại đối tượng theo đặc điểm chung. 

Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

Biết chắp ghép các hình hình học để tạo ra các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 

Tô đồ theo nét; vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. 

Sao chép từ, chữ cái. 

Hát và vận động các bài hát quen thuộc. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (chỉ số 6). 

“Đọc” theo truyện tranh đã biết (Chỉ số 84). 

HĐNT 

* Quan sát 

Sự thay đổi của bầu trời trong các thời tiết khác nhau. 

Các nguồn gây ô nhiễm môi trường. 

* TCVĐ 

Ném vòng cổ chai. 

Chồng nụ, chồng hoa. 

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, tạt lon, búng thun, đi cầu tre, bolling, ném trúng đích… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Bỏ rác đúng nơi quy định. 

Biết tiết kiệm nước khi sử dụng. Khóa vòi nước sau khi sử dụng. 

Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác (Chỉ số 52). Thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ăn, ngủ theo phân công. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập Bé tập tô 

trang 9 (Nét khuyết dưới) 

Cho trẻ nghe bài 

đồng dao: Mồng 

Một lưỡi trai 

Thực hiện tập toán 

trang 10. 

Dạy trẻ đồng dao Trời 

mưa trời gió 

Dạy trẻ đồng dao Hạt 

mưa hạt móc 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 
Thứ hai 

16/12/2024 

Thứ ba 

17/12/2024 

Thứ tư 

18/12/2024 

Thứ năm 

19/12/2024 

Thứ sáu 

20/12/2024 

Đón trẻ 
Biết mặc áo ấm khi trời lạnh 

Chủ động chào hỏi lễ phép. 

Thể dục sáng 

- Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: đánh xoay tròn 2 cánh tay. 

- Bụng: tay giang ngang, quay người sang trái, sang phải. 

- Chân: đưa sang ngang. 

- Bật: bật chân trước chân sau.   

Giờ học 

Âm nhạc:  
Dạy hát “Cháu thương 

chú bộ đội”. 

LQCV: 

Bé chơi với chữ cái g 
TOÁN 

Thêm bớt trong phạm 

vi 9 

Thể dục:  

Trườn kết hợp trèo 

qua ghế dài 1,5m x 

30cm. 

Lễ hội: 

“Cháu thương chú 

bộ đội” 

 

MTXQ:  
Công việc của chú bộ 

đội 

Văn học:  
Thơ “Chú bộ đội hành 

quân trong mưa”. 

HĐ hỗ trợ: 

Thực hiện tập Bé tập 

tô trang 24 

Tạo hình: 

Chiếc thiệp xinh xắn 

Vui chơi 

Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động. (Chỉ số 62). 

Trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (Chỉ số 34). 

* TCXD: 

Biết sử dung các loại “vật liệu xây dựng“ khác nhau để “gia công“ và phát triển mô hình xây dựng.  

Trao đổi ý kiến của  mình với các  bạn. 

Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi. 

* TCGBCCC: 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ, ngành nghề lao động của người lớn, sự kiện ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 



Đóng vai người khác khi chơi 

Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. 

Biết thể hiện các nội dung của trò chơi. 

* TCHT: 

Tạo nhóm có số lượng tương ứng. Tách - gộp các nhóm đối tượng… 

Phân loại đối tượng theo đặc điểm chung. 

Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

Trẻ biết tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau. 

Tô đồ theo nét; vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. 

Sao chép từ, chữ cái. 

Hát và vận động các bài hát quen thuộc. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (chỉ số 6). 

“Đọc” theo truyện tranh đã biết (Chỉ số 84). 

HĐNT 

* Quan sát 

Sân trường trang trí lễ hội  

* TCVĐ 

Nhảy vào nhảy ra. 

Bịt mắt đá bóng. 

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, tạt lon, búng thun, đi cầu tre, bolling, ném trúng đích… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Theo dõi trẻ thực hiện tiết kiệm nước khi sử dụng. 

Tự rửa mặt, chải răng hàng ngày (chỉ số 16). 

Thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ăn, ngủ theo phân công 

Sinh hoạt 

chiều 

Tập văn nghệ Tập văn nghệ Tập văn nghệ Tập văn nghệ Ôn các bài thơ, bài 

hát đã học. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan.  

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 2) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 12 năm 2024 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

23/12/2024 

Thứ ba 

24/12/2024 

Thứ tư 

25/12/2024 

Thứ năm 

26/12/2024 

Thứ sáu 

27/12/2024 

Đón trẻ Trẻ biết lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết khi đến lớp. 

Thể dục sáng 

- Hô hấp: hít vào, thở ra. 

- Tay: đánh xoay tròn 2 cánh tay. 

- Bụng: tay giang ngang, quay người sang trái, sang phải. 

- Chân: đưa sang ngang. 

- Bật: bật chân trước chân sau.   

Giờ học 

Âm nhạc: 

Nghe hát “Tiếng 

chuông ngân ” 

Lễ hội: 

“Bé vui Noel” 

 

MTXQ: 

Các mùa trong năm 
Thể dục:  

Ném trúng đích bằng 2 

tay 

Văn học:  
Thơ Nắng bốn mùa 

 

Tạo hình: 

Nặn cây thông 

Tập tạo hình trang 28 

HĐ hỗ trợ: 

Lựa chọn và sử dụng trang 

phục phù hợp với thời tiết.  

Toán: 

Tách gộp trong phạm 

vi 9 

LQCV: 

Ôn các chữ cái đã học 

 

Vui chơi 

* TCXD: 

Biết sử dung các loại “vật liệu xây dựng“ khác nhau để “gia công“ và phát triển mô hình xây dựng.  

Trao đổi ý kiến của  mình với các  bạn. 

Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi. 

* TCGBCCC: 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ, ngành nghề lao động của người lớn, sự kiện lễ noel. 

Đóng vai người khác khi chơi 

Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. 



* TCHT: 

Tạo nhóm có số lượng tương ứng. Tách - gộp các nhóm đối tượng… 

Phân loại đối tượng theo đặc điểm chung. 

Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo. 

Trẻ biết tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau. 

Tô đồ theo nét; vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số. 

Sao chép từ, chữ cái. 

Hát và vận động các bài hát quen thuộc. 

Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (chỉ số 6). 

“Đọc” theo truyện tranh đã biết (Chỉ số 84). 

HĐNT 

* Quan sát 

Sân trường trang trí lễ hội  

* TCVĐ 

Bịt mắt đá bóng. 

Kéo co  

* Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, tạt lon, búng thun, đi cầu tre, bowling, ném trúng đích… 

Nhặt lá vàng, tạo hình với lá cây, chăm sóc cây xanh, chơi cát và chơi cát và nước. 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ thực hiện thành thạo thao tác đánh răng sau bữa ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật theo lịch phân công 

Sinh hoạt 

chiều 

Trang trí noel Giao lưu và nhận 

quà của ông già 

Noel. 

Thực hiện tập KPKH trang 7. Ích lợi của việc mặc 

trang phục phù hợp 

với thời tiết. 

Cho trẻ ôn bài thơ: 

“Nắng bốn mùa” 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 


